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Tóm tắt: Thanh mai (Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc.,) cây gỗ nhỏ, thường xanh, đơn tính 

khác gốc mọc tự nhiên trong rừng kín thường xanh cây lá rộng ở độ cao 1580-1875 m so với mặt 

nước biển và có khả năng sống được trên môi trường đất nghèo dinh dưỡng ở xã Cao Mã Pờ, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Gang. Nghiên cứu này nhằm cung cấp một số thông tin về hình thái, vật 

hậu học, cấu trúc quần thể, tình hình tái sinh tự nhiên, phân bố của Thanh mai và đặc điểm khí 

hậu, tính chất lý, hóa của đất và cấu trúc thảm thực vật nơi Thanh mai mọc tại khu vực nghiên cứu.  

Từ khoá: Thanh mai, Myrica rubra, sinh học, sinh thái, bảo tồn, Hà Giang, Việt Nam. 

1. Mở đầu

 

Thanh mai (Myrica rubra (Lour.) Siebold & 

Zucc.) phân bố chủ yếu ở Trung Quốc và có thể 

gặp ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines [1], 

một trong những cây tài nguyên có giá trị kinh 

tế cao nhất trong chi Thanh mai được xác định 

là cây ăn quả ưu tiên trồng rừng nhằm phát triển 

kinh tế ở một số nước như Trung Quốc [2], 

Nhật Bản, Úc [3], Mỹ [4, 5] vì quả giàu chất 

_______ 

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dinh dưỡng và chứa nhiều nguyên tố vi lượng 

như can xi, ma giê, ka li, sắt, đồng,… [6 - 9] và 

là cây có giá trị đối với y dược; một số bộ phận 

như vỏ thân, hạt được sử dụng để điều trị các 

bệnh lở loét, mồ hôi chân, nhiễm độc asen, 

bệnh ngoài ra, tim mạch và dạ dày [10], nhiều 

hợp chất hóa học được chiết xuất từ Thanh mai 

(Myrica rubra) có khẳ năng chống ô xi hóa 

[11], sưng viêm [12], kìm hãm sự phát triển và 

tiêu diệt một số dòng tế bào ung thư vú, phổi, 

dạ dày [13-15], tinh dầu và một số hợp chất hóa 

học tách triết từ lá Thanh mai (Myrica rubra) 

có khẳ năng kìm hãm sự sinh sôi nảy nở của tế 

bào ung thư, giải độc tế bào gan [16-17].  
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Thanh mai (Myrica rubra (Lour.) Siebold & 

Zucc.) được ghi nhận có ở Việt Nam cách đây 

trên 10 năm, nhưng chưa biết rõ chúng phân bố 

ở đâu [18, 19]. Năm 2017, các quần thể Thanh 

mai (Myrica rubra) trong tự nhiên đã được tìm 

thấy ở các khu rừng kín cây lá rộng thường 

xanh trên núi đá silicate ở Vườn Quốc gia 

Hoàng Liên, Lào Cai và xã Cao Mã Pờ, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang [20]. Nhằm quản lý, 

khai thác và sử dụng hiệu quả loài này ở Việt 

Nam thì việc nghiên cứu đặc điểm sinh học, 

sinh thái và môi trường sống của chúng ở xã 

Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang là 

cần thiết. Nghiên cứu này sẽ cho chúng ta biết 

thêm một số thông tin về sinh học, sinh thái, 

phân bố của loài nghiên cứu và tính chất lý hóa 

của đất nơi Thanh mai (Myrica rubra) sống. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng 

Thanh mai (Myrica rubra (Lour.) Siebold & 

Zucc.) và một số loài thực vật mọc cùng với 

chúng tại xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh 

Hà Giang.  

Các mẫu thực vật và đất thu được tại  

thực địa. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Điều tra thực địa: Sử dụng máy định vị 

toàn cầu (GPS) Garmin Hc Vistra đo tọa độ địa 

lý, độ cao so với mặt nước biển (a.s.l.), để ghi 

nhận các điểm phân bố. Thu mẫu tiêu bản 

Thanh mai và các loài thực vật mọc cùng, ghi 

chép các thông tin về đặc điểm sinh học, sinh 

thái và nơi sống, lập ô tiêu chuẩn (ÔTC) với 

diện tích 2000 m
2 

(20 m x100 m) để kiểm kê, 

đo đếm các chỉ số về chiều cao và đường kính 

các cây Thanh mai và theo rõi tình hình tái sinh 

của chúng,… theo Nguyễn Nghĩa Thìn 2007 

[21] và Liesner (2018) [22]. Thu 4 mẫu đất ở 

tầng mặt để phân tích và xác định các chỉ tiêu 

thành phần cơ giới, độ pH, hàm lượng mùn 

(%OM), lân tổng số (%P2O5), lân dễ tiêu 

(%P2O5) và đạm tổng số (%N) có trong đất nơi 

Thanh mai mọc theo Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 7538-2:2005 [23]. 

Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm: Xác 

định tên loài thực vật bằng phương pháp hình 

thái so sánh dựa trên những mẫu tiêu bản đã 

được định tên lưu trữ ở phòng tiêu bản Viện 

sinh thái và Tài nguyên sinh vật (HN), ảnh chụp 

mẫu tiêu bản được lưu trữ tại các phòng tiêu 

bản P, PE, IBSC, và tham khảo các bản mô tả 

taxon nghiên cứu trong Cây cỏ Việt Nam [24-

26], Thực vật chí Trung Quốc bản điện tử 

[27],… và một số bài báo khoa học đăng trên 

các tạp chí chuyên ngành. Tên loài được điều 

chỉnh theo The Plant List 

(http://www.theplantlist.org/) [28]. Các mẫu 

tiêu bản thu được ngoài thực địa được sấy khô 

và lưu trữ tại phòng tiêu bản (HN) của Viện 

Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Tình trạng 

bảo tồn của các loài được xác định qua tra cứu 

The IUCN Red List of Threatened Species. 

Version 2018-1 (http://www.iucnredlist.org/) 

[29], Sách đỏ Việt Nam, Phần II-Thực vật 

(2007) [30]. Sơ đồ phân bố loài Thanh mai tại 

khu vực nghiên cứu được xây dựng trong phần 

mềm MapSource và MapInfo trên nền bản đồ 

địa hình tỷ lệ 1/50000, hệ tọa độ VN 2000. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Qua 7 chuyến điều tra khảo sát tại khu vực 

xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018, kết 

quả đã phát hiện được 3 tiểu quần thể loài 

Thanh mai (Myrica rubra (Lour.) Siebold & 

Zucc.) thu và phân tích 180 số hiệu tiêu bản 

thực vật và 4 mẫu đất nơi Thanh mai mọc. Kết 

quả bước đầu được trình bày ở dưới đây.   

3.1. Một số đặc điểm sinh học loài Thanh mai 

Đặc điểm hình thái (Hình 1): Cây gỗ nhỏ, 

thường xanh, đơn tính khác gốc, cao 3-12 m, 

đường kính 4-45 cm; vỏ xám đen, loang lổ bởi 

các mảng màu hơi trắng hoặc xám trắng, hơi 

rạn nứt tạo thành các vảy nhỏ thường màu hơi 

đen; cành con màu xanh lục, phần mang lá, hoa 

và quả thường có các bì khẩu màu nâu, hình 

http://www.theplantlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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elip dài hoặc gần hình thoi; tán cây thường hình 

cầu, trứng, hoặc hình trụ với nhiều cành, nhánh 

hướng lên. Lá đơn, mọc cách, hình từ elíp, elíp 

ngược, mác ngược đến thìa, kích thước (3,5)7-

15 (23,5) x (1,5) 2,5-3,5 (5,5) cm, lá trưởng 

thành dai, mặt trên (mặt gần trục) xanh sẫm, 

nhẵn, bóng, mặt dưới (mặt gần trục) xanh lục, 

lá non thường dòn, có màu đỏ tía ở chóp đến ½ 

thậm chí đến (¾) phiến lá; cuống lá dài 5-15 

mm, có lông tơ hoặc nhẵn, gốc cuống lá non đôi 

khi có màu đỏ tía; gốc lá hình nêm, chóp lá 

nhọn đến tù, mép nguyên đến sẻ răng cưa thưa 

từ phần đầu lá xuống đến ¾ phiến lá; gân lá với 

hệ gân lông chim, (6)7-11(17) cặp gân bên, mặt 

trên phẳng đến hơi lồi, măt dưới nổi rõ, có lông 

tơ thưa hoặc nhẵn; cành non, mặt xa trục của 

cuống lá, lá (đặc biệt lá lon) có nhiều các tuyến 

nhỏ li ty màu vàng. Cụm hoa đực hình chùm 

đơn hoặc phân nhánh không rõ ràng ở nách lá, 

dài (1,5)2,0-2,5(3,0) cm, rộng khoảng 0,5-0,8 

cm, cuống cụm hoa đực rất ngắn (2-5 mm) 

được phủ bởi 4-12 vảy hình trứng rộng xếp lợp 

lên nhau; hoa đực hầu như không cuống, mỗi 

hoa gồm 2-4 vảy con hình tam giác rộng đến 

elip ngược, kích thước khoảng 1-2 mm, mặt 

trong vảy lõm và nhẵn, mặt ngoài lồi và có 

nhiều tuyến nhỏ lit ty màu vàng, mép vảy nhẵn 

hoặc có lông thưa, đầu vảy nhẵn hoặc có túm 

lông, chứa (4)6-8(12) nhị rời hoặc dính lại với 

nhau, chỉ nhị hình sợi dài 1-1,5 mm, màu xanh 

lục đến hơi trắng; bao phấn hình bầu dục, kích 

thước 1,5-1,8x1-1,2 mm, đính gốc, mở lưng, 

đỉnh bao phấn màu hơi hồng đến đỏ tía, gốc và 

giữa bao phấn màu xanh-vàng lục. Cụm hoa cái 

đơn độc ở nách lá, cuống dài (3)10-12(15) mm, 

được phủ bởi 2 hàng vày xếp lợp lên nhau, vảy 

hình tam giác rộng đến gần hình tròn, kích 

thước 1-1,5 mm, màu xanh lục đến hơi đỏ ở 

mép, không lông, mặt ngoài có nhiều tuyến nhỏ 

li ty màu vàng; hoa cái mọc ở nách vảy trên 

cuống chung của cụm hoa cái, gồm 4 vảy hình 

trứng hoặc hình dùi, dài khoảng 1 mm, rộng 

0,3-0,5 mm, mặt trong lõm hình lòng thuyền, 

nhẵn, mặt ngoài lồi, có các tuyến nhỏ li ty màu 

vàng, bầu có mụn nhỏ li ty và lông tơ ngắn, vòi 

nhụy chẻ 2, đầu vòi nhụy hình đường, mép hơn 

gợn sóng hoặc có răng thưa, màu hơi đỏ tía đến 

nâu đen, quả hạch, hình cầu hoặc gần hình cầu, 

xanh nhợt hoặc đỏ tía lúc non, đỏ tươi khi chín, 

kích thước (1,5)1,7-2,0(2,2) x (1,4)1,5-1,8(2,0) 

cm, vỏ quả ngoài phủ bởi các lông tơ xen kẽ với 

dày đặc các lông tuyến mềm, mọng nước, nhìn 

từ phía ngoài trông sần sùi như mụn cơm, vỏ 

quả trong hóa gỗ cứng, dày 1,5-2,5 mm, hạt 

hình trứng hơi dẹt, dài 9-11 mm, rộng 5-7 mm, 

cao 3-4 mm, màu hơi trắng vàng, chứa nhiều 

dầu béo.   

Mẫu nghiên cứu: Ha Giang prov., Quan Ba 

distr., Cao Ma Po com., Vang Cha Phin vill., 

secondary evergreen broad-leaved forests on 

slopes of silicate mountains, around point N 

23
°
05'28'', E 104

°
48'28'', elev. 1850 m a.s.l., 16 

March 2017, Nguyen Sinh Khang et al., NSK 

846 & NSK 848; at N 23
°
05'28'', E 104

°
48'30'', 

elev. 1855 m a.s.l., 13 May 2017, Nguyen Sinh 

Khang et al., NSK 869. Ha Giang prov., Quan 

Ba distr., Cao Ma Po com., Vang Cha Phin vill., 

secondary evergreen broad-leaved forests on 

slopes of silicate mountains mixed with 

limestone around point N 23
°
05'07'', E 

104
°
48'41'', elev. 1735 m a.s.l., 12 May 2017, 

Nguyen Sinh Khang et al., NSK 866, NSK 867 

& NSK 868; at N 23
°
05'19'', E 104

°
48'37'', elev. 

1800 m a.s.l., 13 May 2017, Nguyen Sinh 

Khang et al., NSK 880, NSK 881 & NSK 907; 6 

July 2017, Nguyen Sinh Khang et al., NSK 948; 

at 23°05′13′′N, 104°48′40′′E, elev. 1790 m 

a.s.l., 13 May 2017, Nguyen Sinh Khang et al., 

NSK 908 & NSK 909; at N 23°05′07′′N, 

104°48′35′′E, elev. 1780 m a.s.l., 1 November 

2017, Nguyen Sinh Khang et al., NSK 1034; at 

N 23°05′17′′N, 104°48′38′′E, elev. 1788 m 

a.s.l., 27 March 2018, Nguyen Sinh Khang et 

al., NSK 1068 & NSK 1069; at N23°05′13′′N, 

104°48′36′′E, elev. 1790 m a.s.l., 27 March 

2018, Nguyen Sinh Khang et al., NSK 1070. 

NSK 1071 & NSK 1072; at N 23°05′09′′N, 

104°48′41′′E, elev. 1740 m a.s.l., 27 March 

2018, Nguyen Sinh Khang et al., NSK 1073, 

NSK 1074 & NSK 1075; at N 23°05′03′′N, 

104°48′37′′E, elev. 1780 m a. s. l., 4 July 2018, 

Nguyen Sinh Khang et al., NSK 1108; at N 

23°05′18′′N, 104°48′37′′E, elev. 1805 m a. s. l., 

5 July 2018, Nguyen Sinh Khang et al., NSK 
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1109. Ha Giang prov., Quan Ba distr., Cao Ma 

Po com., Vang Cha Phin vill., secondary 

evergreen broad-leaved forests on slopes of 

silicate mountains, around point N 23
°
05'30'', E 

104
°
49'00'', elev. 1580 m a.s.l., 13 May 2017, 

Nguyen Sinh Khang et al., NSK 917; at N 

23
°
05'29'', E 104

°
49'10'', elev. 1670 m a.s.l., 13 

May 2017, Nguyen Sinh Khang et al., NSK 918; 

at N 23
°
05'27'', E 104

°
49'19'', elev. 1690 m 

a.s.l., 13 May 2017, Nguyen Sinh Khang et al., 

NSK 920; at N 23°05′23′′N, 104°49′12′′E, elev. 

1685 m a.s.l., 6 July 2017, Nguyen Sinh Khang 

et al., NSK 963; at N 23°05′32′′N, 104°49′15′′E, 

elev. 1660 m a.s.l., 14 September 2017, Nguyen 

Sinh Khang et al., NSK 979; at N 23°05′32′′N, 

104°49′18′′E, elev. 1630 m a.s.l., 14 September 

2017, Nguyen Sinh Khang et al., NSK 980; at N 

23°05′24′′N, 104°49′11′′E, elev. 1670 m a.s.l., 6 

July 2018, Nguyen Sinh Khang et al., NSK 

1129; at N 23°05′25′′N, 104°49′14′′E, elev. 

1700 m a.s.l., 6 July 2018, Nguyen Sinh Khang 

et al., NSK 1130. Ha Giang prov., Quan Ba 

distr., Cao Ma Po com., Chin Chu Lin vill., 

secondary evergreen broad-leaved forests on 

slopes of silicate mountains, around point N 

23
°
06'09'', E 104

°
48'25'', elev. 1875 m a.s.l., 14 

May 2017, Nguyen Sinh Khang et al., NSK 934, 

around point N 23
°
06'15'', E 104

°
48'35'', elev. 

1725 m a.s.l., 14 May 2017, Nguyen Sinh 

Khang et al., NSK 938. 

Vật hậu học: Cây bắt đầu ra chồi hoa tháng 

11-12, lá mới mọc nhiều vào tháng 2-3, chồi 

hoa phát triển và cho hoa tháng 3-4, quả chín từ 

giữa tháng 6 đến đầu tháng 7. 

Cấu trúc quần thể và tình hình tái sinh: 

Trong ô tiêu chuẩn (2000 m
2
), đã kiểm kê và đo 

đếm được 50 cá thể có chiều cao từ 1-12 m, với 

đường kính từ 3-45 cm, và 2 cây tái sinh từ hạt 

với chiều cao vút ngọn từ 5-10 cm. Trong OTC 

này gồm 10 cây đã bị chặt gốc, có khả năng tái 

sinh chồi tốt, chưa thấy ra hoa và quả; 15 cá thể 

khác có chiều cao dưới 3 m, đường kính gốc từ 

2-5 cm, chưa thấy ra hoa, và 35 cây khác đã ra 

hoa và quả trong năm 2017. Trong số 35 cây 

trưởng thành ra hoa năm 2017 thì có 10 cây đực 

và 25 cây cái, như vậy có thể ước tính tỷ lệ cây 

cái/cây đực trong OTC này là 2,5 (khoảng 5 cây 

cái có 2 cây đực). Trong quá trình điều tra thực 

địa và phỏng vấn người dân đã nhận thấy nhiều 

quả và hạt của Thanh mai (Myrica rubra) rơi 

vãi dưới gốc và xung quanh cây mẹ có các dấu 

vết bị động vật ăn hoặc gặm (Hình 1-H).  

3.2. Một số đặc điểm sinh thái 

Phân bố: 3 tiểu quần thể loài Thanh mai 

(Myrica rubra) đã được tìm thấy ở vùng núi cao 

thuộc 2 thôn là Vàng Chá Phìn và Chín Chu Lìn 

ở xã Cao Mã Pờ, nơi có độ cao từ 1580 đến 

1875 m so với mặt nước biển. Sơ đồ phân bố 

các tiểu quần thể và vị trí một số cá thể trong 

các tiểu quần thể Myrica rubra ở xã Cao Mã Pờ 

được thể hiện ở Hình 2.  

Khí hậu: Khu vực nghiên cứu nơi có 

Myrica rubra mọc đều ở đai độ cao trên 1500 m 

đến gần 2000 m so với mặt nước biển và xung 

quanh khu vực này không có trạm khí tượng 

thủy văn nào đặt ở nơi có độ cao tương ứng 

(1500 m) nên việc xác định kiểu khí hậu và các 

đặc trưng của nó ở khu vực này dựa trên các 

trạm khí tượng ở Hà Giang theo tài liệu của 

Nguyễn Khánh Vân và cộng sự (2000) [31] là 

không thích hợp, vậy Trạm khí tượng ở Sa Pa 

và Hoàng Liên Sơn nơi có độ cao tương ứng lần 

lượt là 1570 m và 2170 m so với mặt nước biển 

được lựa chọn để suy diễn cho khu vực nghiên 

cứu này. Như vậy, khu vực có Myrica rubra 

mọc thuộc kiểu Khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng 

núi, không có tháng khô nào, có nhiệt độ trung 

bình năm khoảng 12,6 -15,2
o
C, tổng lượng mưa 

trung bình năm 2833 - 3552 mm, độ ẩm tương 

đối không khí năm 87 - 90%, quanh năm ẩm 

ướt, thời kỳ thừa ẩm khoảng từ giữa tháng 2 

đến giữa tháng 11 [31].  

Tính chất vật lý và hóa học của đất: Kết 

quả phân tích mẫu đất ở Bảng 1 cho thấy đất ở 

khu vực nghiên cứu có thành phần cấp hạt cát 

thô trung bình là 11,46%, cát mịn trung bình 

(37,21%), hàm lượng limon và sét trung bình 

lần lượt chiếm  là 23,79% và 27,54%. Đất có độ 

pH từ 4,72 đến 6,87, hàm lượng mùn (OM) = 

2,28÷5,97%, lân tổng số (Pts hay P2O5 tổng số) 

= 0,023÷0,055%, lân dễ tiêu (Pdt) = 2,37÷4,79 

mg/100g đất, và ni tơ tổng số (Nts) là 

0,082÷0,200%.
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Bảng 1. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu vật lý và hóa học của đất tại khu vực có Thanh mai (Myrica rubra) ở 

xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

TT 
Chỉ tiêu phân 

tích 
Đơn vị 

Kết quả phân tích mẫu đất 
Phương pháp thử 

MR03 MR04 MR05 MR06 

1 

Thành phần cấp 

hạt 
     

TCVN 8567:2010 
Cát thô  % 4,36 17,93 12,80 10,76 

Cát mịn % 18,24 40,69 45,15 44,75 

Limon % 37,62 18,28 19,08 20,17 

Sét % 39,78 23,10 22,97 24,32 

2 pH  4,72 6,87 5,03 6,24 TCVN 5979:2007 

3 OM % 2,28 5,97 3,12 3,24 TCVN 8941:2011 

4 Pts  % 0,023 0,037 0,041 0,055 TCVN 8940:2011 

5 Pdt mg/100g 2,37 2,81 3,25 4,79 TCVN 8661:2011 

6 Nts % 0,082 0,192 0,200 0,141 TCVN 6498:1999 

 

Cấu trúc thảm thực vật: Kết quả điều tra 

thực địa trong năm 2017-2018 và nghiên cứu 

180 số hiệu mẫu thực vật thu được tại thôn 

Vàng Chá Phìn và Chín Chu Lìn cho thấy có ít 

nhất 114 loài, thuộc 97 chi của 60 họ thực vật 

bậc cao có mạch tham gia vào cấu trúc rừng nơi 

Myrica rubra mọc. Các loài này cùng với 

Thanh mai tạo thành kiểu rừng kín cây lá rộng 

thường xanh trên núi cao [32] đã bị tác động 

mạnh bởi các hoạt động khai thác và canh tác 

của người dân địa phương. Kiểu rừng này tại 

khu vực nghiên cứu có cấu trúc gồm 3 tầng tán 

chính; Tầng 1 (cây gỗ cao 5-10 m) thường có 

Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc., Acer 

sp (Mẫu nghiên cứu-MNC: NSK 1094 & NSK 

1099), Alnus nepalensis D. Don (MNC: NSK 

971), Coriaria nepalensis Wall. (MNC: NSK 

878), Diospyros sp (MNC: NSK 954), 

Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder (MNC: 

NSK 1026), Lithocarpus hancei (Bentham) 

Rehder (MNC: NSK 903 & NSK 1029), 

Sycopsis sp (MNC: NSK 902, NSK 947 & NSK 

1023), Cinnamomum parthenoxylon (Jack) 

Meisner (MNC: NSK 937), Litsea cubeba 

(Lour.) Pers. (MNC: NSK 1085), Litsea sp 

(MNC: NSK 915), Machilus thunbergii Sieb. & 

Zucc. (MNC: NSK 912 & NSK 922), Magnolia 

grandis (Hu & W.C.Cheng) V.S. Kumar 

(MNC: NSK 1060), Magnolia yunnanensis 

(Hu) Noot. (MNC: NSK 914, NSK 987 & NSK 

1030), Artocarpus petelotii Gagnep. (MNC: 

NSK 1118), Myrica esculenta Buch.-Ham. ex 

D. Don (MNC: NSK 935, NSK 936, NSK 939, 

NSK 1042 & NSK 1097), Illicium griffithii 

Hook. f. & Thomson (MNC: NSK 1063), 

Polyspora sp (MNC: NSK 1061 & NSK 1128) 

và Schima sinensis (Hemsley & E. H. Wilson) 

Airy Shaw (MNC: NSK 904); Tầng 2 (cây bụi 

và cây gỗ nhỏ cao 1-5m) gồm có Acer fabri 

Hance (MNC: NSK 1022 & NSK 1076), 

Viburnum cylindricum Buch.-Ham. ex D. Don 

(MNC: NSK 1048 & NSK 1115), Viburnum 

foetidum Wall. (MNC: NSK 876 & NSK 1112), 

Amentotaxus yunnanensis H.H. Li (MNC: NSK 

1021), Schefflera sp (MNC: NSK 949), 

Berberis julianae C.K. Schneid. (MNC: NSK 

872 & NSK 1080), Mahonia bealei (Fortune) 

Carrière (MNC: NSK 927), Agapetes 

malipoensis S.H. Huang (MNC: NSK 1019), 

Agapetes rubrobracteata R.C.Fang & 

S.H.Huang (MNC: NSK 1126), Lyonia 

ovalifolia (Wall.) Drude (MNC: NSK 883), 

Vaccinium dunalianum Wight (MNC: NSK 

1124), Vaccinium pseudotonkinense Sleumer 

(MNC: NSK 1017), Hypericum uralum Buch.-

Ham. ex D. Don (MNC: NSK 1017), 

Iteadaphne caudata (Nees) H.W. Li (MNC: 

NSK 1058), Lindera sp (MNC: NSK 1052), 

Tirpitzia sinensis (Hemsl.) Hallier f. (MNC: 

NSK 1040), Oxyspora paniculata (D. Don) DC. 

(MNC: NSK 985), Broussonetia kazinoki 

Siebold (MNC: NSK 1081), Ficus tuphapensis 

Drake (MNC: NSK 1035), Embelia 

polypodioides Hemsl. & Mez. (MNC: NSK 
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1033), Ligustrum sinense Lour. (MNC: NSK 

906), Pittosporum glabratum Lindl. (MNC: 

NSK 1045), Pittosporum sp (MNC: NSK 

1020), Polygala wattersii Hance (MNC: NSK 

905 & NSK 1066), Helwingia himalaica 

Hook.f. & Thomson ex C.B. Clarke (MNC: 

NSK 1120), Cotoneaster sp (MNC: NSK 970, 

NSK 982 & NSK 1024), Neillia thyrsiflora D. 

Don (MNC: NSK 951 & NSK 1103), Photinia 

integrifolia Lindl. (MNC: NSK 1028), 

Pyracantha crenulata (D. Don) M. Roem. 

(MNC: NSK 871 & NSK 975), Spiraea 

japonica var. acuminata Franch. (MNC: NSK 

953 & NSK 1102), Luculia pinceana Hook. 

(MNC: NSK 962), Zanthoxylum sp (MNC: 

NSK 1067), Schoepfia jasminodora Siebold & 

Zucc. (MNC: NSK 1064 & NSK 1125) và 

Stachyurus sp (MNC: NSK 928, NSK 1032, 

NSK 1077 & NSK 1116); Tầng 3 (cây thảo) có 

Adiantum capillus-veneris L. (MNC: NSK 

1100), Oenanthe linearis Wall. ex DC. (MNC: 

NSK 931), Asparagus cochinchinensis (Lour.) 

Merr. (MNC: NSK 1127), Impatiens napoensis 

Y.L. Chen (MNC: NSK 925, NSK 932 & NSK 

940), Woodwardia unigemmata (Makino) 

Nakai (MNC: NSK 1113), Burmannia disticha 

L. (MNC: NSK 961), Cardamine hirsuta L. 

(MNC: NSK 1091), Dipsacus inermis Wall. 

(Hình 3-H), Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch. 

Bip. (MNC: NSK 1096), Aster sp (MNC: NSK 

885), Duhaldea cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) 

Pruski & Anderb. (MNC: NSK 1044), 

Paraixeris denticulata (Houtt.) Nakai (MNC: 

NSK 983), Solidago decurrens Lour. (MNC: 

NSK 1059), Sedum sp (MNC: NSK 976), 

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl (MNC: 

NSK 1053), Cyrtomium hemionitis H. Christ 

(MNC: NSK 1101), Cyrtogonellum fraxinellum 

(H. Christ) Ching (MNC: NSK 1122), 

Polystichum excellens Ching (MNC: NSK 

1038), Polystichum sp (MNC: NSK 1123), 

Gentiana cephalantha Franch. ex Hemsl. 

(MNC: NSK 1051), Gentiana sp (MNC: NSK 

888), Swertia bimaculata (Siebold & Zucc.) 

Hook. f. & Thomson ex C.B. Clarke (MNC: 

NSK 1025), Raphiocarpus begoniifolius (Lévl.) 

B.L. Burtt (MNC: NSK 977 & NSK 981), 

Hypericum japonicum Thunb. (MNC: NSK 

887), Hypoxis aurea Lour. (MNC: NSK 955), 

Lilium poilanei Gagnep. (MNC: NSK 945 & 

NSK 1111), Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex 

Ker Gawl. (MNC: NSK 972), Aletris spicata 

(Thunb.) Franch. (MNC: NSK 844), 

Cypripedium subtropicum S.C. Chen & K.Y. 

Lang (MNC: NSK 921), Eria coronaria 

(Lindl.) Rchb.f. (MNC: NSK 1036), Peristylus 

affinis (D. Don) Seidenf. (MNC: NSK 950), 

Pholidota yunnanensis Rolfe (MNC: NSK 

916), Spiranthes sp (MNC: NSK 933), 

Lepisorus sp (MNC: NSK 1039), Pyrrosia sp 

(MNC: NSK 1041), Lysimachia congestiflora 

Hemsl. (MNC: NSK 890), Lysimachia sp 

(MNC: NSK 923), Anemone rivularis Buch.-

Ham. ex DC. (MNC: NSK 891 & NSK 924), 

Anemone scabiosa H.Lév. & Vaniot (MNC: 

NSK 984), Ranunculus cantoniensis DC. 

(MNC: NSK 930), Agrimonia nipponica Koidz. 

(MNC: NSK 1105), Fragaria nilgerrensis 

Schltdl. ex J. Gay (MNC: NSK 889), 

Ophiorrhiza japonica Blume (MNC: NSK 

1079), Viola spp (MNC: NSK 1092 & NSK 

1093), Vittaria sp (MNC: NSK 1055) và 

Patrinia sp (MNC: NSK 980). Bên cạnh 3 tầng 

tán chính trên thì còn có một số loài thuộc cây 

bụi trườn và dây leo như Actinidia sp (MNC: 

NSK 1121), Lonicera macrantha (D. Don) 

Spreng. (MNC: NSK 877 & NSK 946), 

Dioscorea subcalva Prain & Burkill (MNC: 

NSK 1026 & NSK 1110), Crawfurdia speciosa 

C.B. Clarke (MNC: NSK 1065), 

Tripterospermum hirticalyx C.Y. Wu ex C.J. 

Wu (MNC: NSK 1056), Holboellia sp (MNC: 

NSK 1083), Lycopodium thyoides Humb. & 

Bonpl. ex Willd. (MNC: NSK 1037), Rosa 

longicuspis Bertol. (MNC: NSK 874 & NSK 

1106), Rosa odorata (Andrews) Sweet (MNC: 

NSK 952), Rubus inopertus (Focke) Focke 

(MNC: NSK 926), Rubus spp (MNC: NSK 

1050 & NSK 1114), Sabia sp (MNC: NSK 

1088) và Vitis sp (MNC: NSK 1117).  

3.3. Thảo luận 

Thanh mai (Myrica rubra) lần đầu được ghi 

nhận có ở Việt Nam bởi Lê Mông Chân và Lê 

Thị Huyền, tuy nhiên các thông tin về loài này 
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còn rất hạn chế, các tác giả mới chỉ đề cập đến 

đặc điểm hình thái chung của họ Myricaceae, 

chưa mô tả loài cụ thể, chưa có ghi nhận gì về 

điểm phân bố [18]. Năm 2017, các dẫn liệu ban 

đầu về hình thái, phân bố và một số ít thông tin 

về sinh học, sinh thái của Thanh mai (Myrica 

rubra) ở Việt Nam được công bố [20]. Nghiên 

cứu này đã bổ sung bản mô tả tiếng việt cho 

Thanh mai (Myrica rubra), cung cấp thêm một 

số đặc điểm về sinh học và sinh thái loài Thanh 

mai (Myrica rubra) ở xã Cao Mã Pờ. 

Kết quả nghiêu cứu cho thấy mùa ra hoa và 

quả của Thanh mai (Myrica rubra) ở Cao Mã 

Pờ trùng với thời gian ra hoa và quả của loài 

này tại Trung Quốc [1)]. Sự phát tán hạt của 

Thanh mai (Myrica rubra) ở Nhật Bản được 

cho là do một loài Khỉ ăn quả thực hiện [33], 

trong khi kết quả ở đây chỉ mới ghi nhận được 

có dấu hiệu của Sóc, và/hoặc Chuột (Hình 1-H) 

có thể tham gia vào việc phát tán hạt Thanh mai 

(Myrica rubra) ở Cao Mã Pờ. Để khẳng định sự 

phát tán hạt của Thanh mai (Myrica rubra) tại 

khu vực nghiên cứu thì cần có các nghiên tiếp 

theo. Trong OTC, tỉ lệ cây trưởng thành lớn hơn 

cây ở giai đoạn chưa sinh sản và tái sinh điều 

này chứng tỏ quần thể Thanh mai ở đây có thể 

đang có xu hướng suy thoái. Qua điều tra thực 

địa cho thấy Thanh mai (Myrica rubra) thường 

mọc ở nơi không bị che bóng, các gốc Thanh 

mai sau khi bị chặt vẫn có thể đâm chồi và phát 

triển bình thường (Hình 1-I, J) ở môi trường đất 

có thành phần cấp hạt cát trung bình chiếm 

22.60÷58,62%, limon trung bình = 

18,28÷37,78%, và sét trung bình = 

22,97÷39,78%. Theo các chỉ tiêu đánh giá độ 

phì của đất miền đồi núi của Đỗ Đình Sâm và 

cộng sự (2006) [34], thì hầu hết các mẫu đất ở 

khu vực nghiên cứu có các đặc điểm là đất chua 

(pH = 4,5÷5,5), đến ít chua (pH = 5,5÷6,5), 

hàm lượng mùn (OM) từ nghèo (OM<3%) đến 

trung bình (3% <OM<5%), hàm lượng lân tổng 

số nghèo (P2O5 tổng số <0,05%), hàm lượng lân 

dễ tiêu nghèo (Pdt = 1,5÷3,0) đến trung bình 

(Pdt = 3,0÷4,0 mg/100g đất), và có ni tơ tổng số 

ở mức nghèo (Nts = 0,05÷0,10) đến khá (Nts = 

0,15÷0,20%). Một số cứu trên thế giới đã chỉ ra 

rằng rễ cây Thanh mai có vi khuẩn cố định ni tơ 

nên chúng có khả năng sinh sống được ở môi 

trường đất nghèo dinh dưỡng [35, 36] và Thanh 

mai (Myrica rubra) còn có khả năng chống chịu 

được với lửa tốt [37-38]. Thực tế một số cây 

Thanh mai (Myrica rubra) trong khu vực 

nghiên cứu vẫn sống được ở môi trường đất 

chua (pH = 4,72), thành phần cấp hạt cát chiếm 

đến 58,62%, lân và ni tơ tổng số (Pts = 0,023, 

Nts = 0,082) nghèo, và có thể tồn tại được sau 

lửa rừng (theo phỏng vấn người dân).  

Trong số 114 loài thực vật bậc cao có mạch 

được ghi nhận tham gia vào cấu trúc rừng nơi 

Thanh mai (Myrica rubra) mọc thì có 5 loài bị đe 

dọa theo IUCN (2018) [29]; Amentotaxus 

yunnanensis H.H. Li (Sẽ nguy cấp: VU A2acd), 

Cyrtomium hemionitis H. Christ (Nguy cấp: EN 

A2c), Cypripedium subtropicum S.C. Chen & 

K.Y. Lang (EN B2ab(ii,iii,v); C2a(i)), Illicium 

griffithii J. D. Hooker & Thomson (EN A2cd), 

Magnolia grandis (Hu & W.C.Cheng) V.S. 

Kumar (Rất nguy cấp: CR B2ab(i,ii,iii,v); D) và 6 

loài thuộc Sách đỏ Việt Nam (2007) [30]; 

Berberis julianae C.K. Schneider (EN A1c,d, 

B1+2b,c,e), Mahonia bealei (Fortune) Carrière 

(EN A1c,d), Dipsacus inermis Wallich (EN 

A1c,d, B1+2b,c), Lithocarpus fenestratus (Roxb.) 

Rehder (VU A1c,d), Cinnamomum parthenoxylon 

(Jack) Meisner (CR A1a,c,d) và Helwingia 

himalaica Hook.f. & Thomson ex C.B. Clarke 

(EN B1+2b,c,e). Như vậy, khu rừng nơi Thanh 

mai mọc ở xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh 

Hà Giang chứa đựng ít nhất 11 loài thực vật bị đe 

dọa; 2 loài ở mức rất nguy cấp, 7 loài nguy cấp và 

2 loài sẽ nguy cấp (Hinh 3), 2 loài mới được ghi 

nhận cho hệ thực vật Việt Nam; Impatiens 

napoensis Y.L. Chen (Hình 4-A) và 

Raphiocarpus begoniifolius (Lévl.) B.L. Burtt 

(Hình 4-B), và là nơi khẳng định Swertia 

bimaculata (Siebold & Zucc.) J. D. Hooker & 

Thomson ex C. B. Clarke (Hình 4-C) và 

Schoepfia jasminodora Siebold & Zucc. (Hình 4-

D) có ở Việt Nam [24-27, 39, 40]. Do đó, các 

nghiên cứu nhằm bảo tồn loài Thanh mai (Myrica 

rubra) này cũng như hệ sinh thái của chúng ở xã 

Cao Mã Pờ và vùng phụ cận trong tương lai là cần 

thiết và có ý nghĩa thực tiễn đối với công tác bảo 

tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 
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Hình 1. Thanh mai (Myrica rubra): A - Cây mọc trong tự nhiên; B - Lá non; C - Cụm hoa đực; D - Cụm hoa 

cái; E - Quả chín; F - Quả cắt ngang; G - Vỏ hạt và hạt; H - Quả rụng và dấu vết bị động vật nhỏ ăn; I & J - 

Tái sinh chồi từ gốc; K - Cây tái sinh từ hạt. 



N.S. Khang và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 34, Số 3 (2018) 40-53 

 

48 

 

Hình 2. Sơ đồ phân bố Thanh mai (Myrica rubra) ở xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. 



N.S. Khang và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 34, Số 3 (2018) 40-53 49 

 

Hình 3. Các loài bị đe dọa nơi có Thanh mai (Myrica rubra) mọc. A - Amentotaxus yunnanensis; B - Cyrtomium 

hemionitis; C - Magnolia grandis; D - Cypripedium subtropicum; E - Illicium griffithii; F - Berberis julianae; 

 G - Mahonia bealei; H - Dipsacus inermis; I - Lithocarpus fenestratus; J - Cinnamomum parthenoxylon; 

 K - Helwingia himalaica. 
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Hình 4. Bốn loài mới được khẳng định có ở Việt Nam. A - Impatiens napoensis Y.L. Chen; B - Raphiocarpus 

begoniifolius (Lévl.) B.L. Burtt; C - Swertia bimaculata (Siebold & Zucc.) J. D. Hooker & Thomson ex C. B. 

Clarke; D - Schoepfia jasminodora Siebold & Zucc. 
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4. Kết luận 

Thanh mai (Myrica rubra (Lour.) Siebold & 

Zucc.), cây gỗ nhỏ, thường xanh, đơn tính khác 

gốc mọc tự nhiên trong rừng kín thường xanh 

cây lá rộng ở độ cao từ 1580-1875 m so với mặt 

nước biển, có khả năng sống được trên môi 

trường đất nghèo dinh dưỡng ở xã Cao Mã Pờ, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Gang. Quần thể Thanh 

mai ở khu vực nghiên cứu ra hoa tháng 3-4, quả 

chín từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7, và có thể 

đang bị suy thoái.  

Đã ghi nhận được 114 loài thuộc 97 chi của 

60 họ thực vật bậc cao có mạch mọc cùng với 

Thanh mai (Myrica rubra) tại khu vực nghiên 

cứu, trong số đó có 5 loài bị đe dọa theo IUCN 

2018, 6 loài thuộc Sách đỏ Việt Nam 2007 và 

ghi nhận thêm 4 loài thực vật cho Việt Nam.  

Lời cảm ơn 

Nhóm tác giả xin trân thành cảm ơn Chi 

Cục kiểm lâm tỉnh Hà Giang và người dân địa 

phương đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn 

nghiên cứu hoàn thành công việc điều tra thực 

địa. Nghiên cứu này được tài trợ bởi đề tài cơ 

sở (Mã số: IEBR.DT.03/G2-18) của Viện Sinh 

thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  
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Biological and Ecological Characteristics of Red Bayberry 

(Myrica rubra) in Cao Ma Po Commune,  

Quan Ba District, Ha Giang Province 
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Abstract: Red bayberry (Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc.) natively grows in evergreen 

broad-leaved forests at the elevation of 1580-1875 m a.s.l. and can survive in low nutrient soil in Cao 

Ma Po commune, Quan Ba district, Ha Giang province. Data on morphology, phenology, population 

structure, natural regeneration and distribution of Red bayberry; climatic characteristics, physical and 

chemical properties of soil, and vegetation structure of forests with Myrica rubra are presented in this 

paper. 

Keywords: Red bayberry, biology, ecology, conservation, Ha Giang, Vietnam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


